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TÓM TẮT

Phương pháp sàng lọc bằng định lượng một số chất có trong huyết thanh mẹ ở thai ba tháng đầu (double test), kết hợp với yếu tố tuổi mẹ là phương pháp giúp phát hiện sớm các thai phụ có nguy cơ cao sinh con bất thường bẩm sinh. Mục tiêu nghiên cứu: 1. Phân tích kết quả của xét nghiệm sàng lọc trước sinh từ huyết thanh mẹ ở Thanh Khê – Đà Nẵng, Biên Hòa và Hà Nội. 2. Bước đầu so sánh kết quả sàng lọc trước sinh phát hiện thai dị tật ở Thanh Khê – Đà Nẵng, Biên Hòa với Hà Nội. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu trên 751 thai phụ mang tuần thai từ 11-13 tuần 6 ngày, làm sàng lọc từ huyết thanh mẹ tại Hà Nội, Thanh Khê – Đà Nẵng và Biên Hòa. Kết quả nghiên cứu: Ở Thanh Khê – Đà Nẵng và Biên Hòa, tỷ lệ nguy cơ cao với hội chứng Down: 13,56%, hội chứng Edward: 0,44. Ở Hà Nội, tỷ lệ nguy cơ cao với hội chứng Down: 14,95%, hội chứng Edward: 1,99. Kết luận: Trong số các thai phụ được sàng lọc bằng huyết thanh mẹ ở thai 3 tháng đầu, tỷ lệ nguy cơ cao với hội chứng Down ở Biên Hòa và Đà Nẵng tương tự với Hà Nội. Tỷ lệ nguy cơ cao với hội chứng với nguy cơ cao với hội chứng Edward ở Biên Hòa và Đà Nẵng thấp hơn so với Hà Nội.

Từ khóa: Double test, sàng lọc trong huyết thanh mẹ.

SUMMARY

ANALYZE RESULTS OF FIRST TRIMESTER MATERNAL SERUM SCREENING TEST TO DETECT FETAL ABNORMALITIES

Application the blood test-first trimester maternal serum screening test with age of maternal is common. It help early detection higher risk of birth abnormalities.  Objectives: 1. Analyze results of first trimester maternal serum screening in Bien Hoa, Thanh Khe – Da Nang and Ha Noi. 2. Innitial comparisons of the results between Bien Hoa, Thanh Khe – Da nang with Hanoi. Subjects and Methods: 751 pregnancies can be taken between 10 weeks and 13weeks and 6 days in Bien Hoa, Thanh Khe – Da nang and Hanoi, carry out of first trimester maternal serum screening.  Results: In Thanh Khe – Da Nang, Bien Hoa, rate of high risk for Down syndrome: 13,56%, rate of high risk for Edwards syndrome: 0,44. In Ha Noi, rate of high risk for Down syndrome: 14,95%, rate of high risk for Edwards syndrome: 1,99. Conclusion: The rate of high risk for Down syndrome in Thanh Khe – Da Nang, Bien Hoa is the same in Hanoi. The rate of high risk for Edwards syndrome in Thanh Khe – Da Nang, Bien Hoa is lower in Hanoi.
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